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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1510021 Nguyễn Vĩnh       An         4 6 7,5 6 5,9 
2 1510121 Lê Nguyễn Vĩnh    Ân         6 6 7,5 6 6,4 
3 1510211 Nguyễn Kim        Bằng 4 6 7,5 6 5,9 
4 1510560 Nguyễn Anh        Dũng 5 6 7 6 6,0 
5 1510562 Nguyễn Ngọc Quốc  Dũng 7 7,5 7 7 7,1 
6 1510569 Nguyễn Văn Tiến   Dũng 5 7 7 7 6,5 
7 1510473 Nguyễn Khắc       Duy        6 7,5 5,5 6 6,3 

8 1510494 Phạm Hoàng        Duy        7 7,5 6 7 6,9 
9 1510507 Trần Khánh        Duy        5 7 6 6 6,0 

10 1410759 Nguyễn Minh       Đạo        6 6,5 9 3 3,0 Rớt Hàn, không báo cáo
11 1510781 Huỳnh Văn         Đức        5 7 8,5 6,5 6,8 
12 1510792 Lý Huỳnh          Đức        5 6 9 7 6,8 
13 1510907 Hoàng             Hải        4 5,5 9 5,5 6,0 
14 1510997 Dương Phụng       Hiếu       7 6,5 9 7 7,4 
15 1511337 Đặng Quốc         Hùng 6 6 9 6 6,8 
16 1511239 Lý Hoàng Thiện Huy        5 7 7 5,5 4,0 Không báo cáo
17 1511299 Trần Thiệu        Huy        5 7 7 6 6,3 
18 1511384 Đặng Quốc         Hưng 7 7 7 6 6,8 
19 1511393 Liêu Khải         Hưng 4 6,5 7 5 5,6 
20 1511452 Lê Nam            Kha 3 6,5 7 4 3,0 Rớt Nguội

21 1511630 Lê Phú            Khương 5 7 7 2 2,0 Rớt Hàn, không báo cáo
22 1511677 Nguyễn Minh       Kỳ 8 7,5 7 6 7,1 
23 1511701 Nguyễn Tùng       Lâm 7 7 6,5 2 2,0 Rớt Hàn
24 1412137 Nguyễn Thanh      Lộc 8 8 7,5 6 7,4 
25 1511892 Nguyễn Thành      Luân       8 8 8 5,5 7,4 
26 1511904 Huỳnh             Lượng 7 6 8 6,5 6,9 
27 1511910 Nguyễn Đăng       Lưu 5 7 8 6 6,5 
28 1511950 Ngô Phan Minh     Mẫn 3 7 8,5 4 3,0 Rớt Nguội
29 1511956 Bùi Văn           Minh 8 6 8,5 5,5 7,0 
30 1512007 Nguyễn Trọng Minh 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
31 1512008 Nguyễn Văn        Minh 8 6 8,5 6 7,1 
32 1512086 Nguyễn Hoài       Nam 7 5,5 8 6 6,6 
33 1512165 Trần Trọng        Nghĩa 8 6 8 6,5 7,1 

34 1512145 Lâm Bình          Nghiệp 3 6,5 8 5 3,0 Rớt Nguội
35 1512241 Hoàng Ngọc        Nhã 8 7,5 7,5 6 7,3 
36 1512336 Trần Trung        Nhơn 8 7,5 7,5 5,5 7,1 
37 1512403 Huỳnh Tiến        Phát  8 7,5 7,5 5,5 7,1 
38 1512450 Nguyễn Thái       Phong 7 7 7,5 6 6,9 
39 1512517 Lương Ngọc        Phúc 3 7 6 6 3,0 Rớt Nguội
40 1512551 Trần Tấn          Phúc 6 7 6 6 6,3 
41 1512575 Lê Hoàng          Phương 0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
42 1512692 Trần Minh         Quân 5 7,5 6 6 6,1 
43 1512743 Ngô Đình          Quý 4 7,5 5 6 5,6 

44 1512933 Trần Minh         Tâm 7 7,5 6 6,5 6,8 

45 1512980 Phan Chu          Tấn        7 6,5 7 5,5 6,5 



46 1513025 Nguyễn Hữu        Thái       8 6,5 7 5 6,6 

47 1513047 Mai Quốc          Thành 7 6,5 7 6 6,6 

48 1513061 Phạm Minh         Thành 8 7,5 7 6 7,1 

49 1513120 Hà Thành          Thắng 5 7,5 7 6 6,4 

50 1513233 Nguyễn Văn        Thích 5 7,5 7 7 6,6 

51 1513170 Bùi Đăng          Thiên      8 7,5 7 6 7,1 

52 1513212 Nguyễn Phi        Thiện      8 7,5 7 5 6,9 

53 1513257 Nguyễn Đức        Thịnh      5 7 6 7 6,3 

54 1513259 Nguyễn Hoàng      Thịnh      8 7 6 6,5 6,9 

55 1513286 Đàm Kiến          Thông 6 6,5 6 6,5 6,3 

56 1513289 Lâm Chí           Thông 7 7 6 7 6,8 

57 1513419 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên       5 6 5,5 6 5,6 

1513561 Trầm Gia Tiến 5 6 5,5 6 5,6 

58 1513503 Trần Trọng        Tín        8 6 5,5 6 6,4 

59 1513534 Huỳnh Minh        Toàn       6 6 5,5 6 5,9 

60 1513613 Nguyễn Văn        Triêm 7 6,5 7,5 6,5 6,9 

61 1513705 Nguyễn Văn Ngọc   Trọng 8 6,5 7,5 6,5 7,1 

62 1513709 Dương Quốc        Trung 7 6,5 7,5 7 7,0 

63 1513732 Nguyễn Thành      Trung 8 6,5 7,5 6 7,0 

64 1513738 Nguyễn Trần Nguyên Trung 5 8 6,5 6 6,4 

65 1513778 Nguyễn Đức        Trường 6 8 6,5 6,5 6,8 

66 1513872 Trần Minh         Tuấn 5 8 6,5 6,5 6,5 

67 1514024 Châu Hoàng        Việt       6 6 6,5 6 6,1 

68 1514025 Đặng Trung        Việt       7 6 6,5 6,5 6,5 

69 1514128 Nguyễn Công       Vương   6 6 6,5 6 6,1 

Ngày 20/06/2016



Rớt Hàn, không báo cáo

Rớt Hàn, không báo cáo
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